
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :03-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 115 6.25100:01 MORNING 
VINAFCO

Nguyễn Hồng Minh TS3P/S1 NHVIET NAM

 115 6.25104:30 MORNING 
VINAFCO

Hoàng ViệtP/S TS32 NHVIET NAM

 172 18.72405:30 SITC RUNDE Hoàng Việt TS3P/S3 NHHONG 
KONG

 134 7.24907:00 NASICO 
NAVIGATOR

Phan Văn Vinh TS5P/S4 NHVIET NAM

 112 5.19907:00 LONG PHU 16 Hồ Quang TùngP/S Phao Mỹ 
Khê

5 H1VIET NAM

 70 1.30707:00 38-11-88 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S X506 H3VIET NAM

 211 32.69107:30 EVER BLESS Trần CơP/S TS47 NHTAIWAN

 79 1.57308:00 HẢI HÀ 558 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

 X50P/S8 H3VIET NAM

 151 4.65008:15 JS SUZUNAMI Phạm Quốc DânP/S TS2A9 NHJAPAN

 175 20.91808:30 WAN HAI 292 Trần Cơ TS4P/S10 NHSingapore

 172 18.72415:00 SITC RUNDE Phan Minh CảnhP/S TS311 NHHONG 
KONG

 172 17.11916:00 SITC HAINAN Phan Minh Cảnh TS3P/S12 NHHONG 
KONG

 134 7.24917:30 NASICO 
NAVIGATOR

Hồ Quang Tùng Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S TS513 H1VIET NAM

 117 5.31618:30 VIETSUN 
CONFIDENT

Hồ Quang Tùng Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS5P/S14 H1VIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 140 9.93803:30 RU YI II Huỳnh Tấn Thiện Bến số 2 
Chân Mây

P/S15 NHSingapore

 90 2.48706:30 HẢI NAM 36 Lê Văn ThịnhKhu neo 
Chân Mây

 Bến số 1 
Chân Mây

16 H3VIET NAM

 89 2.59807:30 VŨ GIA 36 Lê Văn ThịnhBến số 1 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

17 H3VIET NAM

 158 12.52714:00 DE LONG Đỗ Văn LợiP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

18 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 172 18.72406:00 CNC SULAWESI Nguyễn Như Hán Phạm Tú MinhP/S Tam Hiệp19 NHSingapore

 133 6.70414:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S20 NHVIET NAM

 133 6.70419:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp21 NHVIET NAM

 150 10.86920:00 XING GUANG 11 Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S22 NHPANAMA

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 153 14.85105:00 VIMC MIGHTY Phạm Tấn DũngP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

23 NHVIET NAM



 110 7.14106:00 GALAXY SKY Phạm Tấn Dũng Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S24 NHBELIZE

 210 49.55107:00 YOZAN Phạm Tấn DũngP/S Hào 
Hưng

25 NHPANAMA

 99 2.93408:00 THALEXIM OIL Bùi Hữu HiếuP/S J326 H3VIET NAM

 95 2.85808:00 PHƯƠNG NAM 
169

Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
2

27 H3VIET NAM

 102 3.32109:00 LONG PHU 18 Bùi Hữu Hiếu J3P/S28 H3VIET NAM

 70 3.46309:30 VŨNG TÀU 06 Lê Văn Hòa Khu neo 
DQS

P/S29 H3VIET NAM

 109 12.65311:00 MURMANSKAYA Đặng văn DiệnP/S Khu neo 
DQS

30 NHRUSSIAN 
FEDERATI

ON
 70 3.46311:00 VŨNG TÀU 06 Lê Văn HòaP/S Khu neo 

DQS
31 H3VIET NAM

 86 2.63415:30 TRƯỜNG AN 125 Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

 Hòa Phát 
7

32 H3VIET NAM

 110 4.68816:30 HONG DUC 01 Bùi Hữu HiếuP/S J433 H3VIET NAM

 102 3.32121:30 LONG PHU 18 Lê Văn HòaP/S J334 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 3 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


